
Phụ lục 01 
TỔNG HỢP VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

(Kèm theo Báo cáo số 350 /BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

 

I. Văn bản của Tỉnh Uỷ 

1. Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; 

2. Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19-5-2022 của Hội nghị lần thứ bảy Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

II. Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 về phân bổ kinh 

phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động 

năm 2021;  
2. Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

3. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của về mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

4. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về mục tiêu, 

nhiệm vụ và dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

5. Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 về danh mục 

dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, 

6. Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về Quy 

định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;  

7. Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về  Quy 

định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021 - 2025. 
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8. Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về Quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương 
án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2021 - 2025. 

III. Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

1. Kế hoạch số 3778/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 về triển khai 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022;  
2. Công văn số 586/UBND-VX ngày 03 tháng 3 năm 2022 về giao chỉ tiêu 

giảm nghèo năm 2022;  
3. Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 về phân bổ 

kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao 

động năm 2021;  
4. Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc giao 

mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc giai trên địa bàn tỉnh;  

5. Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc giao 

mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung 

ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum;  

6. Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 thành lập Ban 

chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh;  

7. Quyết định số 1666/QĐ-BCĐ ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban chỉ 
đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 về ban 

hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;  

8. Quyết định số 671/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban chỉ đạo 

các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 về ban hành 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021 - 2025;  

9. Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc giao 

danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

 10. Kế hoạch số 2344 /KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 về triển khai 

thực hiện Phong trào thi đua ‘Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  
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11. Kế hoạch số 2995 /KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm về tổ chức rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

12. Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về triển khai 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum;  

13. Kế hoạch số 2442 /KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 về triển khai 

công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

14. Kế hoạch số 2973 /KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 về tổ chức, 

triển khai các hoạt động truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

15. Kế hoạch số 3365/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 về tổ chức 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

16. Văn bản số 2345/UBND-KGVX  ngày 21 tháng 7 năm 2022 về triển 
khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 
nghèo thuộc các dự án giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2025 

17. Văn bản số 2439/UBND-KGVX  ngày 28 tháng 7 năm 2022 về triển 

khai  thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

18. Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 về phê duyệt 

danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2021 trên địa huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông./. 


